UBND TINH THAINGUYEN ~ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SOY TE Poc lap - Tu do - Hanh phiic
S6: 501/QD-SYT Thai Nguyén, ngay 12 thang 8 nam 2025
QUYET PINH

Vé viéc giao du toan ngan sach nha nwée nim 2025
(sau sap xep, to chirc by may)

GIAM DOC SO Y TE THAI NGUYEN
Can cir Ludt Ngdn sdch nha nwée ndm 2015 va cdc vin ban hudng dan;

Can cir Quyét dinh s6 15/0D-UBND ngay 01/7/2025 cua UBND tinh Thai
Nguyén quy dinh chitc ndng, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chirc cia S¢' Y té
tinh Thai Nguyén;

Can cir Quyét dinh s6 439/0P-UBND ngdy 01/8/2025 ciia UBND tinh Thdi
Nguyén vé viéc giao dy todn ngan sach nha nwoc tinh Thdi Nguyén nam 2025,
Can cir Thong bdo s6 1477/TB-STC ngay 10/8/2025 ciia Sé Tai chinh Thai

Nguyén vé viéc: Phdn bé dy todn chi ngan sdach nha mede nam 2025 (sau sdp xép, t6
chuee bo may).

QUYET PINH:

Piéu 1. Giao du toan chi ngan sach nha nudc nim 2025 (Kinh phi giao dau
nim) cho Bénh vién da khoa Bac Kan, sb tién: 17.948.332.318 dong (Bang chir:
Mueoi bay ty, chin tram bon mwoi tam triéu, ba tram ba mwoi hai nghin, ba tram
muedi tam dong), nhu sau:

DVQHNS: 1023417

Noi dung Chuong | Loai | Khoan ?\0,133;
Hé Kham bénh, chira bénh 423 130 132 12.309.332.318
Kinh phi thuc hién tu chu 6.435.332.318
Kinh phi khéng thuc hién tu chu 5.874.000.000
H¢ phong bénh 423 130 131 26.000.000
Kinh phi thuc hién tuy chu 0
Kinh phi khong tu chu 26.000.000
Hoat dong Y té khac 423 130 139 30.000.000
Kinh phi thuc hi¢n tu chu 0
Kinh phi khong tu chu 30.000.000
Gi&o duc, dao tao, day nghé 423 070 085 1.679.000.000
Kinh phi thuc hién tu chu 0




Kinh phi khong thuc hién tu chu 1.679.000.000
Sw nghiép kinh té va dich vu khac 423 280 338 3.904.000.000
Kinh phi thuc hién tu chu 0
Kinh phi khéng thyc hién ty chu 3.904.000.000

(C6 phu biéu chi tiét kém theo)
Piéu 2. Can clr dy toan ngan sach nam 2025 da duoc duyét, thu truéng don
vi t6 chirc thuc hién theo ding quy dinh cua Luat NSNN va cac van ban hudng
dan thuc hién.
Piéu 3. Chanh vin phong, Truong phong Ké hoach - Tai chinh S¢ Y té va
Giam dbc Bénh vién da khoa Bic Kan chiju trach nhiém thi hanh Quyét dinh néyéﬁ/

Noi nhan:

- Nhu diéu 3;

- S& Tai chinh;

- KBNN (kiém soét chi);
- Luu: VT, KHTC. Thuvt.




PHU BIEU
A0 DU TOAN NGAN SACH NHA NUGC NAM 2025

o) : :
sQuyet dinh so 501/0D-SYT ngay 12 thang 8§ nam 2025 cua So' Y te)

Tén don vi: Bénh vién da khoa Bdc Kan
Pon vi tinh: Pong

NOI DUNG 10Ca?11$2§n ngﬂgﬂ Sé tidn
Ma Kho bac 2271
Ma QHNS 1023417

IL. DU TOAN CHI NGAN SACH 17.948.332.318
A. CHI THUONG XUYEN 17.948.332.318
1. Gido duc, dao tao, day nghé 1.679.000.000
1.1. Kinh phi thuong xuyén
1.2. Kinh phi khong thuong xuyén 423-070-085 12 1.679.000.000
- Gido duc sau dai hoc 1.290.000.000
- Pao tao lai, boi dudng nghiép vu khéc 389.000.000
+ Dao tao, cép nhat kién thtrc y khoa lién tuc cho
vién chuc y & 353.000.000
+ Pao tao cac kip k¥ thuat cho vién chic y té 36.000.000
3. Sw nghiép y té, dan s6 va gia dinh 12.365.332.318
3.1. Hoat dong Y té du phong 26.000.000
- Duy tri cac chuong trinh theo CTMT Y té dén s6
giai doan 2016-2020 26.000.000
3.2. Hoat dong kham chira bénh 423-130-132 12.309.332.318
3.2.1. Kinh phi thwong xuyén 423-130-132 13 6.435.332.318
- Quy tién luong va cac khoan dong goép theo
luong 5.292.332.318
- Chi hoat dong cua bién ché dugc giao 1.143.000.000
3.2.2. Kinh phi khéng thwong xuyén 423-130-132 12 5.808.000.000
- Kinh phi hoat dong chi dao tuyén 61.000.000
- Duy tri cac chuong trinh theo CTMT Y té dan s
giai doan 2016-2020 (HO trg cac hoat dong CDT) 139.000.000
- Mua sam thiét bi y té 3.000.000.000
- Pao tao, cép nhéat kién thuc y khoa lién tuc cho
vién chuc y t 187.000.000
- Kinh phi thuc hién nhiém vu bdo v¢, cham séc
sirc khoe can bg tinh 2.421.000.000
3.2.3. H0 trg Kinh phi thyc hi¢n ché o tien
thwéng theo Nghi dinh so 73/2024/ND-CP ngay
30/6/2024 ciia Chinh phi. 423-130-132 18 66.000.000
3.3. Hoat dong Y té khac 423-130-139 30.000.000
3.3.1. Kinh phi thwong xuyén 423-130-139 | 13 -
3.3.2. Kinh phi khong thuwdng xuyén 423-130-139 12 30.000.000




- Kinh phi phong chbng chay nd, bao hiém phong

chong chay nd 30.000.000
5. Sw nghiép kinh té va dich vu khac 3.904.000.000
5.1. Kinh phi thuwong xuyén

5.2. Kinh phi khong thwong xuyén 423-280-338 12 3.904.000.000
- Trién khai H6 so bénh én dién tir 3.904.000.000

—h—



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-26T14:47:39+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Quốc Hoàn<hoannq.soyte@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-26T14:48:05+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Quốc Hoàn<hoannq.soyte@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-26T17:34:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đặng Ngọc Huy<huydn.soyte@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-27T07:45:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	SỞ Y TẾ<soyte@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-27T07:45:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	SỞ Y TẾ<soyte@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




